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––––––––––– 

 
Thực hiện Công văn số 771-CV/TU ngày 27/10/2021 của Tỉnh ủy về 

tiếp tục duy trì và phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch 630/KH-UBND ngày 30/11/2021 của 
UBND tỉnh về thực hiện công tác duy trì và phát triển đối tượng tham gia 
BHYT giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai “Tháng 
cao điểm vận động Nhân dân tham gia BHYT” năm 2024 (Tháng cao điểm), cụ 
thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa và phấn đấu thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị- 
xã hội, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trong việc duy trì, phát triển bền 
vững số người tham gia BHYT. Phấn đấu năm 2024 có trên 99% dân số của tỉnh 
có thẻ BHYT. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động trong “Tháng cao điểm” phải được triển khai đến Ủy ban 
mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đến từng cơ quan, đơn vị, 
thôn, tổ dân phố. Thường xuyên báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm phát hiện 
những cách làm hay đạt hiệu quả để nhân rộng và biểu dương khen thưởng kịp 
thời. 

- Rà soát, kiểm tra tình hình tham gia BHYT của từng nhóm đối tượng, từ 
đó xác định được cụ thể đối tượng cần phải vận động tham gia BHYT. 

- Công tác triển khai phải tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, 
ban, ngành, đoàn thể tỉnh với cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

1. Nội dung thông tin truyền thông 

- Truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, các văn bản về BHYT; trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW về 
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình 
hình mới; Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 
về tiếp tục hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; 
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10% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022 - 2025 trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. 

- Truyền thông các quy định liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT, thanh 
toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; những nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội 
trong việc đảm bảo lợi ích cho người dân tham gia khám, chữa bệnh BHYT. 

2. Hình thức truyền thông 

- Thường xuyên báo cáo với cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan liên quan 
về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; chủ động tham mưu tranh thủ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện chính 
sách pháp luật BHYT; thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp 
tuyên truyền; tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ 
quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, địa phương; Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội…; tăng cường tổ chức các hình thức truyền thông trực 
tiếp như: hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp… 

- Truyền thông trên các trang mạng xã hội; Fanpage facebook, Zalo OA, 
Youtube của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh; Tổ chức các 
hội nghị truyền thông trực tuyến; Livestream, qua ứng dụng Zoom, ứng dụng 
google meet; Đăng tải các tin bài, phóng sự, video clip, viral,...; chia sẻ các sản 
phẩm truyền thông của ngành BHXH: infographic, motion graphic, tiểu phẩm 
phát thanh truyền hình,… trên môi trường Internet, mạng xã hội như Fanpage, 
Zalo, Youtube để lan tỏa nội dung ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHYT; đăng 
tải, chia sẻ những câu chuyện hay, xúc động, gương người tốt, việc tốt nhằm lan 
tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHYT trong cộng đồng mạng. 

- Truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở tất cả các loại hình 
báo chí, trong đó chú trọng để tăng cường truyền thông trên báo điện tử, phát 
thanh, truyền hình. Đặc biệt, chú trọng biên tập các bài tuyên truyền để phát trên 
hệ thống truyền thanh cơ sở về BHYT hộ gia đình; đổi mới nội dung các sản 
phẩm truyền thông theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ… 

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Cấp tỉnh 

- Triển khai “Tháng cao điểm” tới các huyện, thành phố trước ngày 
26/10/2023; đánh giá kết quả thực hiện “Tháng cao điểm” trước ngày 20/12/2023. 

- Phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho các thành 
viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách, theo dõi các huyện, thành phố tham dự Lễ phát 
động “Tháng cao điểm”; nắm tiến độ công tác triển khai thực hiện, báo cáo kịp 
thời với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BHXH tỉnh) để tổng hợp báo cáo 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh (có Phụ lục số 01 kèm theo). 

1.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh - cơ quan thường trực  

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố chủ động tham mưu với 
Huyện ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thành phố triển khai “Tháng cao điểm” 
năm 2024 tới các xã, phường, thị trấn, Ban vận động thôn, bản, tổ dân phố; kịp thời 
giải quyết khó khăn, vướng mắc; theo dõi tiến độ thực hiện hằng tuần; kiện toàn 
Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, xây dựng quy chế hoạt 
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động của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ 
trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo đúng theo Công văn số 
3018/BHXH-TST ngày 26/9/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

- Chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ 
quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch này; kịp thời giải quyết khó khăn, 
vướng mắc; theo dõi tiến độ thực hiện, hằng tuần báo cáo UBND tỉnh. 

- Trong tháng 11/2023, chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh tuyên truyền sâu rộng về BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và giao chỉ tiêu duy trì tỷ lệ tham gia BHYT 
trong “Tháng cao điểm” cho các huyện, thành phố (có Phụ lục số 02 kèm theo). 

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 
chỉ đạo các trường học vận động học sinh tham gia BHYT, tiếp tục duy trì nền nếp 
năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%; 
tổ chức cho học sinh đăng ký, đóng tiền BHYT năm học 2023-2024 hoàn thành 
xong trước ngày 30/11/2023. Các nhà trường chỉ được triển khai giới thiệu tới học 
sinh tham gia các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác sau khi 100% học sinh của 
đơn vị tham gia BHYT năm 2024. 

1.3. Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên 
nghiệp dạy nghề: 

Thống kê, rà soát, phân tích, đánh giá tình hình sinh viên tham gia 
BHYT, để từ đó đưa ra các biện pháp, giải pháp trong việc triển khai, vận động 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật BHYT cho sinh viên. 
Phấn đấu năm học 2023-2024 có 100% sinh viên tham gia BHYT. Kết thúc đợt 
đăng ký tham gia BHYT các trường tổng hợp báo cáo gửi BHXH tỉnh để tổng 
hợp báo cáo UBND tỉnh.  

1.4. Sở Y tế 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh; hướng dẫn việc chuyển tuyến 
BHYT đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi và 
đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thái độ phục 
vụ và chất lượng khám, chữa bệnh.  

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục triển khai nhiều dịch vụ kỹ 
thuật mới để người bệnh không phải chuyển tuyến về Trung ương, giúp người 
dân giảm được chi phí khám, chữa bệnh; tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh 
BHYT trên địa bàn tỉnh phải thực hiện kết nối liên thông dữ liệu chi phí khám, 
chữa bệnh theo đúng quy định. 

 - Tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đồng thời thường xuyên chỉ 
đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần thái độ 
phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường quản lý và sử dụng quỹ 
khám, chữa bệnh BHYT tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh các cơ sở khám 
chữa bệnh BHYT có hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT. 
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- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan truyền 
thông nhận diện các hành vi vi phạm, những hình thức lạm dụng, trục lợi trong 
thực hiện chính sách BHYT và mức độ xử lý đối với tổ chức, cá nhân. 

1.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 
có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 
07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều 
giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình  
giai đoạn 2022-2025, xong trước ngày 15/12/2023 để cơ quan Bảo hiểm xã hội 
triển khai thu tiền phải đóng của người tham gia, kịp thời gia hạn thẻ BHYT, 
đảm bảo quyền lợi cho người tham gia theo quy định.  

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan tổ 
chức truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính 
sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung 
bình; truyền thông về quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh 
BHYT; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa 
phương khi tham gia BHYT hộ gia đình. 

1.6. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh 
tăng cường công tác truyền thông về “Tháng cao điểm”; Nghị quyết số 
60/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về tiếp tục hỗ trợ thêm 
20% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; 10% mức đóng BHYT 
cho người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 
truyền thông tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, 
chữa bệnh BHYT; các chế độ, chính sách cho người tham gia BHYT; ý nghĩa, 
vai trò của BHYT với cuộc sống. 

1.7. Sở Tài chính: Tham mưu với UBND tỉnh bố trí đầy đủ, kịp thời kinh 
phí hỗ trợ tiền đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, 
hỗ trợ đóng BHYT. 

1.8. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường sản xuất các tin, bài, phóng 
sự, chuyên trang, chuyên mục; các chuyên trang, chuyên mục cố định về BHYT 
hộ gia đình phát sóng vào khung giờ “vàng” trong “Tháng cao điểm”. 

1.9. Bưu điện tỉnh:  

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh; các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố 
chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã 
hội huyện; UBND các xã, phường, thị trấn rà soát đối tượng tham gia BHYT 
được ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần mức đóng như: 
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người thuộc hộ gia đình cận nghèo, đặc biệt là người thuộc hộ gia đình có mức 
sống trung bình tham gia BHYT năm 2024 để xác nhận đối tượng và thu phần 
phải đóng của người tham gia kịp thời chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội gia hạn 
thẻ BHYT theo quy định. 

1.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - 
xã hội 

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các 
huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; 
quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT năm 2024; tiếp tục duy trì 
hoạt động của Ban vận động Nhân dân tham gia BHYT tại thôn, tổ dân phố trên 
địa bàn toàn tỉnh. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội cử 
cán bộ hội và hội viên đến từng nhà người dân vận động tham gia BHYT trong 
“Tháng cao điểm”. 

2. Cấp huyện 

- Tổ chức, triển khai “Tháng cao điểm”; Giao chỉ tiêu duy trì và phát triển 
tỷ lệ tham gia BHYT năm 2024 đến các xã, phường, thị trấn để có căn cứ triển 
khai vận động, thời gian xong trước ngày 01/11/2023.  

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, xây 
dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công, phân nhiệm rõ 
người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo đúng theo 
Công văn số 3018/BHXH-TST ngày 26/9/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

- Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền trên địa bàn ban hành cơ chế 
hỗ trợ thêm kinh phí đóng cho người tham gia BHYT ở các thôn thoát khỏi thôn 
đặc biệt khó khăn mà không thuộc các đối tượng được cấp thẻ BHYT ở các 
chính sách khác. 

- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường phổ thông (từ bậc tiểu học đến bậc 
THPT) tuyên truyền vận động học sinh, các bậc phụ huynh duy trì tỷ lệ 100% 
học sinh năm học 2023-2024 tham gia BHYT.  

- Chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị 
trấn tuyên truyền hằng ngày đến thôn, bản, tổ dân phố các nội dung liên quan 
đến chính sách BHYT, BHYT hộ gia đình: các thủ tục, quyền lợi, trách nhiệm 
của Nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình... trong “Tháng cao điểm”. 

- UBND huyện, thành phố báo cáo nhanh kết quả chuẩn bị triển khai thực hiện 
Tháng cao điểm” về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 01/11/2023.  

- Cập nhật số liệu hằng ngày; giao ban kiểm điểm hằng tuần về kết quả 
vận động Nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn; báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
(qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh) để tổng hợp báo 
cáo UBND tỉnh trước 15 giờ 00’ ngày thứ 5 hằng tuần.  

3. Cấp xã  
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- Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 
viên Ban Chỉ đạo vận động, theo dõi các thôn, tổ dân phố để nắm tiến độ triển 
khai thực hiện, thời gian xong trước ngày 03/11/2023.  

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giao chỉ tiêu duy trì tỷ lệ tham gia 
BHYT năm 2024 trong “Tháng cao điểm” đến các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 

 - Cập nhật số liệu hằng ngày; giao ban kiểm điểm hằng tuần về kết quả 
vận động Nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn; báo cáo kết quả vận động về 
Ban Chỉ đạo cấp huyện 01 lần/tuần (trước 15h 30’ ngày thứ 4). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 
tỉnh, UBND huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực 
hiện “Tháng cao điểm” của địa phương, đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao; tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai nội dung Kế hoạch đến các 
Chi bộ.  

2. Các huyện, thành phố tập trung đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tháng 
cao điểm” tại các xã, phường thị trấn trên địa bàn trước ngày 06/11/2023. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích 
cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia BHYT. 

 Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, 
đơn vị, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, 
tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./. 
 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;  
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh; 
- Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND huyện, thành phố; 
- VP UBND tỉnh: 
       + LĐVP; TKCT, TH, KT; 
       + HCTC, QTTV (để thực hiện); 
       + Lưu: VT, KGVX.Trang. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 

Mai Sơn 

 



Phụ lục số 01 
 

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO DỰ  

LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG CAO ĐIỂM” VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN 

THAM GIA BHYT” NĂM 2024 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /10/2023 của Chủ tịch UBND) 

–––––––––––––––––––– 

TT Thành viên Ban chỉ đạo Địa điểm 

1 Đ/c Nguyễn Thùy Linh- Phó Giám đốc- Sở Tài chính TP. Bắc Giang 

2 Đ/c Trịnh Hữu Bàn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huyện Yên Thế 

3 Đ/c Nguyễn Văn Cảnh- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huyện Tân Yên 

4 Đ/c Vũ Thị An- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh H. Lạng Giang 

5 Đ/c Lê Đức Minh- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huyện Lục Nam 

6 Đ/c Thân Văn Nghiệp- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huyện Lục Ngạn 

7 Đ/c Dương Ngọc Chiên- Phó Giám đốc Sở KH& ĐT Huyện Sơn Động 

8 Đ/c Nguyễn Văn Thêm- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Huyện Yên Dũng 

9 Đ/c Nguyễn Thế Thi- Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Huyện Việt Yên 

10 Đ/c Nguyễn Gia Phong- Phó Giám đốc Sở TT & Truyền thông Huyện Hiệp Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 02 

 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC HUYỆN,  

THÀNH PHỐ NĂM 2024 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

TT Huyện, thành phố 

Tỷ lệ số 

người tham 

gia BHYT 

năm 2023 

(%) 

Tỷ lệ số người 

tham gia 

BHYT năm 

2024 

(%) 

Ghi chú 

 Tổng 99,2 99,28  

1 Thành phố Bắc Giang 99,43 99,45  

2 Huyện Yên Thế 99,05 99,08  

3 Huyện Tân Yên 99,35 99,38  

4 Huyện Lạng Giang 99,21 99,25  

5 Huyện Lục Nam 99,05 99,08  

6 Huyện Lục Ngạn 99,05 99,08  

7 Huyện Sơn Động 99,45 99,46  

8 Huyện Yên Dũng 99,26 99,28  

9 Huyện Việt Yên 99,62 99,50  

10 Huyện Hiệp Hòa 99,18 99,20  

 

 

 

 

 

 




